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I. NỘI DUNG ÔN TẬP

 1.Đọc hiểu: Ngữ liệu trong và ngoài SGK

  - Nhận biết

  - Thông hiểu

  - Vận dụng

  2. Văn:

  a) Tây Tiến-Quang Dũng
Nội dung

Bức tranh thiên nhiên núi rừng miền Tây hùng vĩ, dữ dội nhưng vô cùng mĩ lệ, trữ tình và hình ảnh người lính trên chặng đường hành quân trong cảm xúc “ nhớ chơi vơi” về một thời Tây Tiến:

+ Vùng đất xa xôi hoang vắng, hùng vĩ, dữ dội, khắc nghiệt, đầy bí hiểm nhưng vô cùng thơ mộng trữ tình.

+ Cảnh đêm liên hoan rực rỡ lung linh, chung vui với bản làng xứ lạ.

+ cảnh sông nước miền Tây một chiều sương giăng hư ảo.

+ Hình ảnh người lính trên chặng đường hành quân: gian khổ, hi sinh mà vẫn ngang tàng, tâm hồn vẫn trẻ trung, lãng mạn.

Bức chân dung về người lính Tây Tiến trong nỗi “nhớ chơi vơi” về một thời gian khổ mà hào hùng:

+ Vẻ đẹp lẫm liệt, kiêu hùng, hào hoa, lãng mạn;

+ Vẻ đẹp bi tráng.

Nghệ thuật:

Cảm hứng và bút pháp lãng mạn

Cách sử dụng ngôn từ đặc sắc: các từ chỉ địa danh, từ tượng hình, từ Hán Việt,…

Kết hợp chất nhạc và chất họa.

Ý nghĩa văn bản
Bài thơ đã khắc họa thành công hình tượng người lính Tây Tiến trên nền cảnh núi rừng miền Tây hùng vĩ, dữ dội. Hình tượng người lính Tây Tiến mang vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất bi tráng sẽ luôn đồng hành trong trái tim và trí óc của mỗi chúng ta.

 b)Việt Bắc-Tố Hữu
Nội dung

- Tám câu thơ đầu: Khung cảnh chia tay và tâm trạng của con người.

+ Bốn câu trên: Lời ướm hỏi, khơi gợi kỉ niệm về một giai đoạn đã qua, về không gian nguồn cội, nghĩa tình; qua đó, thể hiện tâm trạng của người ở lại.

+ Bốn câu thơ tiếp: Tiếng lòng người về xuôi bâng khuâng lưu luyến.

-Tám mươi hai câu sau: Những kỉ niệm về Việt Bắc hiện lên trong hoài niệm.

+ Mười hai câu hỏi: Gợi lên những kỉ niệm ở Việt Bắc trong những năm tháng đã qua, khơi gợi, nhắc nhớ những kỉ niệm trong những năm cách mạng và kháng chiến. VB từng là chiến khu an toàn, nhân dân ân tình, thủy chung, hết lòng với cách mạng và kháng chiến.

+ Bảy mươi câu đáp: Mượn lới đáp của người về xuôi, nhà thơ bộc lộ nỗi nhớ da diết với VB; qua đó, dựng lên hình ảnh chiến khu trong kháng chiến anh hùng và tình nghĩa thủy chung. Nội dung chủ đạo là nỗi nhớ VB, những kỉ niệm về VB ( bốn câu đầu đoạn khẳng định tình nghĩa thủy chung son sắt; hai mươi tám câu tiếp nói về nỗi nhớ thiên nhiên, núi rừng và con người, cuộc sống nơi đây; hai mươi hai câu tiếp theo nói về cuộc kháng chiến anh hùng; mười sáu câu cuối đoạn thể hiện nỗi nhớ cảnh và người VB, những kỉ niệm về cuộc kháng chiến)

Nghệ thuật

Bài thơ đậm đà tính dân tộc, tiêu biểu cho phong cách thơ Tố Hữu : thể thơ lục bát, lối đối đáp, cách xưng hô mình - ta , ngôn từ mộc mạc, giàu sức gợi,…

Ý nghĩa văn bản

Bản anh hùng ca về cuộc kháng chiến; bản tình ca về  nghĩa tình cách mạng và kháng chiến

  c) Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng-Nguyễn Khoa Điềm)
Nội dung

Phần 1: Nêu lên cách cảm nhận độc đáo về quá trình hình thành, phát triển của đất nước; từ đó khơi dậy ý thức về trách nhiệm thiêng liêng với nhân dân, đất nước.

+ Đất nước được hình thành từ những gì nhỏ bé, gần gũi, riêng tư trong cuộc sống của mỗi con người.

+ Đất nước là sự hòa quyện không thể tách rời giữa cá nhân  và cộng đồng dân tộc.

+  Mỗi người phải có trách nhiệm với đất nước

Phần 2: Tư tưởng “ Đất Nước của Nhân dân” được thể hiện qua ba chiều cảm nhận về đất nước.

+ Từ không gian địa lý;

+ Từ thời gian lịch sử;

+ Từ bản sắc văn hóa.

Qua đó, nhà thơ khẳng định, ngợi ca công lao vĩ đại của nhân dân trên hành trình dựng nước và giữ nước

Nghệ thuật

- Sử dụng chất liệu văn hóa dân gian: ngôn từ, hình ảnh bình dị, dân dã, giàu sức gợi.

- Giọng điệu thơ biến đổi linh hoạt.

- Sức truyền cảm lớn từ sự hòa quyện của chất chính luận và chất trữ tình.

 Ý nghĩa văn bản

Một cách cảm nhận mới về đất nước, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam.

  d) Sóng- Xuân Quỳnh
Nội dung

- Phần 1: Sóng và em- những nét tương đồng:

+ Cung bậc phong phú, trạng thái đối cực phức tạp, đầy bí ẩn, nghịc lí.

+ Khát vọng vươn xa, thoát khỏi những gì nhỏ hẹp, chật chội, tầm thường.

+ Đầy bí ẩn

+ Luôn trăn trở, nhớ nhung và bao giờ cũng thủy chung son sắt.

- Phần 2: Những suy tư, lo âu, trăn trở trước cuộc đời và khát vọng tình yêu:

+ Những suy tư, lo âu, trăn trở trước cuộc đời: Ý thức được sự hữu hạn của đời người, sự mong manh của hạnh phúc.

+ Khát vọng sống hết mình trong tình yêu: khát vọng hóa thân thành sóng để bất tử hóa tình yêu.

Nghệ thuật

- Thể thơ năm chữ truyền thống; cách ngắt nhịp, gieo vần độc đáo, giàu sức liên tưởng

- Xây dựng hình tượng ẩn dụ, giọng thơ tha thiết.

Ý nghĩa văn bản

Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu hiện lên qua hình tượng “ sóng”: tình yêu thiết tha, nồng nàn, đầy khát vọng và sắt son chung thủy, vượt lên mọi giới hạn của đời người.

    đ) Người lái đò Sông Đà- Nguyễn Tuân
 Nội dung

- Sông Đà trên trang văn của Nguyễn Tuân hiện lên như một “ nhân vật” có hai tính cách trái ngược:

 + Hung bạo, dữ dằn: cảnh đá “ dựng vách thành”, những đoạn đá “chẹt” lòng sông như cái yết hầu; cảnh “ nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió cuồn cuộn luồng gió gùn ghè”; những hút nước sẵn sàng nhấn chìm và đập tan chiếc thuyền nào lọt vào; những thạch trận, phòng tuyến sẵn sàng “ăn chết” con thuyền và người lái đò;…

+ Trữ tình, thơ mộng: dòng chảy uốn lượn của con sông như mái tóc người thiếu nữ Tây Băc kiều diễm; nước sông Đà biến đổi theo mùa, mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng; cảnh vật hai bên bờ sông Đà vừa hoang sơ nhuốm màu cổ tích vừa trù phú, tràn trề nhựa sống;…

Qua hình tượng sông Đà, Nguyễn Tuân thể hiện tình yêu mến tha thiết đối với thiên nhiên đất nước. Với ông, thiên nhiên cũng là một tác phẩm nghệ thuật vô song của tạo hóa. Cảm nhận và miêu tả sông Đà, Nguyễn Tuân đã chứng tỏ sự tài hoa, uyên bác và lịch lãm. Hình tượng sông Đà là phông nền cho sự xuất hiện và tôn vinh vẻ đẹp của người lao động trong chế độ mới.

- Hình ảnh người lái đò:

 + Là vị chỉ huy “ cái thuyền sáu bơi chèo” trong cuộc chiến đấu không cân sức với thiên nhiên dữ dội, hiểm độc (sóng, nước, đá, gió,…). Bằng trí dũng tuyệt vời và  phong thái ung dung, tài hoa, người lái đò “ nắm lấy bờm sóng” vượt qua trận “thủy chiến” ác liệt ( đá nổi, đá chìm, ba phòng tuyến trùng vi vây bủa,…) thuần phục dòng sông. Ông nhìn thử thách bằng cái nhìn giản dị mà lãng mạn; bình tĩnh và hùng dũng ngay cả lúc đã bị thương.

+ Nguyên nhân chiến thắng của ông lái đòi: sự ngoan cường, dũng cảm và nhất là kinh nghiệm sông nước.

Hình ảnh ông lái đò cho thấy NT đã tìm được nhân vật mới: những  con người đáng trân trọng, ngợi ca, không thuộc tầng lớp đài các “vang bóng một thời” ,mà là những người lao động bình thường- chất “ vàng mười của Tây Bắc”. Qua đây, nhà văn muốn phát biểu quan niệm: người anh hùng không chỉ có trong chiến đấu mà còn có trong cuộc sống lao động thường ngày.

Nghệ thuật

- Những ví von, so sánh, liên tưởng, tưởng tượng độc đáo, bất ngờ và rất thú vị.

- Từ ngữ phong phú, sống động, giàu hình ảnh và có sức gợi cảm cao.

- Câu văn đa dạng, nhiều tầng, giàu nhịp điệu,  lúc thì hối hả, gân guốc, khi thì chậm rãi, trữ tình,…

Ý nghĩa văn bản

Giới thiệu, khẳng định, ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên và con người lao động ở miền Tây Bắc của Tổ quốc; thể hiện tình yêu mến, sự gắn bó thiết tha của Nguyễn Tuân đối với đất nước và con người Việt Nam.

   g) Đàn ghi ta của Lor-ca- Thanh Thảo
Nội dung

- Hình tượng Lor-ca được nhà thơ phác họa bằng những nét vẽ mang dấu ấn của siêu thực: “ tiếng đàn bọt nước”, “áo choàng đỏ gắt”, “ vầng trăng chếch choáng ”, “ yên ngựa mỏi mòn” … Lor-ca hiện lên mạnh mẽ song cũng thật lẻ loi trên đường gập ghềnh , xa thẳm.

- Bằng hệ thống hình ảnh vừa mang nghĩa thực vừa mang nghĩa ẩn dụ, tượng trưng, tác giả đã tái hiện cái chết bi thảm , dữ dội của Lor-ca . Nhưng bất chấp tất cả, tiếng đàn – linh hồn của người nghẹ sĩ – vẫn sống. Trong tiếng đàn ấy, nỗi đau và tình yêu, cái chết và sự bất tử hòa quyện vào nhau … Lời thơ di chúc của Lor-ca được nhắc lại,  hàm ẩn cả tình yêu đất nước , tình yêu nghệ thuật và khát vọng cách tân nghệ thuật mãnh liệt.

- Cái chết không thể tiêu diệt được tâm hồn và những sáng tạo nghệ thuật của Lor-ca. Nhà cách tân vĩ đại đất nước Tây Ban Nha đã trở thành bất tử trong chính cuộc giã từ này.

Nghệ thuật

Sử dụng thành công những thủ pháp tiêu biểu của thơ siêu thực, đặc biệt là chuỗi hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng. Ngôn ngữ  thơ hàm súc, giàu sức gợi.

Ý nghĩa văn bản

Ngợi ca vẻ đẹp nhân cách, tâm hồn và tài năng của Lor-ca- nhà thơ, nhà cách tân vĩ đại của văn học Tây Ban Nha và thế giới thế kỉ XX.

   h) Ai đã đặt tên cho dòng sông?- Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nội dung
- Thủy trình của Hương giang:

+ Ở nơi khởi nguồn: sông Hương có vẻ đệp hoang dại, đầy các tính, là “bản trường ca của rừng già”, là “ cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại”, là “ người mẹ phù sa của một nền văn hóa xứ sở”.

+ Đến ngoại vi thành phố Huế: sông Hương như “ người gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại” được người tình mong đợi đến đánh thức. Thủy trình của sông Hương khi bắt đầu về xuôi tựa “ một cuộc tìm kiếm có ý thức” người tình nhân đích thực của một người con gái đẹp trong câu chuyện tình yêu lãng mạn nhuốm màu cổ tích.

+ Đến giữa thành phố Huế: sông Hương như tìm được chính mình “ vui hẳn lên…mềm hẳn đi như một tiếng “vâng” không nói ra lời của tình yêu. Nó có những đường nét tinh tế, đẹp như “điệu slow tình cảm dành riêng cho Huế”., như “ người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya”,…

+ Trước khi từ biệt Huế: sông Hương giống như “ người tình dịu dàng và chung thủy”. Con sông “ như nàng Kiều trong đêm tình tự”, “ trở lại tìm Kim Trọng” để nói một lời thề trước lúc đi xa…

- Dòng sông của lịch sử và thi ca:

+ Trong lịch sử, sông Hương mang vẻ đẹp của một bản hùng ca ghi dấu bao chiến công oanh liệt của dân tộc.

+ Trong đời thường, sông Hương mang vẻ đẹp giản dị của “ một người con gái dịu dàng của đất nước”.

+ Sông Hương là dòng sông thi ca, là nguồn cảm hứng bất tận cho các năn nghệ sĩ.

Nghệ thuật

- Văn phong tao nhã, hướng nội, tinh tế và tài hoa.

- Ngôn từ phong phú, gợi hình, gợi cảm; câu văn giàu ngạc điệu.

- Các biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, nhân hóa, so sánh được sử dụng một cách hiệu quả…

Ý nghĩa văn bản

Thể hiện những phát hiện, khám phá sâu sắc và độc đáo về sông Hương; bộc lộ tình yêu tha thiết, sâu lắng và niềm tự hào lớn lao của nhà văn đối với dòng sông quê hương, với xứ Huế thân thương.

II. ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP

A.PHẦN ĐỌC- HIỂU

      *Các em chú ý phần đọc hiểu trong kì thi học kì I, gồm ngữ liệu trong và ngoài sách giáo khoa

 Để làm tốt phần đọc-hiểu, các em nên hệ thống hóa lại các kiến thức đã học như sau:
1/ Ôn lại đặc điểm diễn đạt và chức năng của các phong cách ngôn ngữ, dấu hiệu nhận biết và lí giải, học sinh nắm lại khái niệm, phạm vi sử dụng, phân loại và đặc điểm của từng phong cách như:

* Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

- Khái niệm: Là phong cách ngôn ngữ hằng ngày, mang tính chất tự nhiên, thoải mái và sinh động, ít trau truốt.

- Đặc điểm: Tính cá thể; Tính sinh động, cụ thể; Tính cảm xúc.

*Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 

- Khái niệm: Là phong cách được dùng trong lĩnh vực sáng tác văn chương (Văn xuôi, thơ, kịch)

- Đặc điểm: Tính hình tượng; Tính truyền cảm; Tính cá thể hóa.

* Phong cách ngôn ngữ báo chí (thông tấn) 

- Khái niệm: Là phong cách được dùng trong lĩnh vực thông tin của xã hội về tất cả những vấn đề thời sự. Gồm các dạng: văn bản phản ánh tin tức, văn bản phản ánh công luận và thông tin quảng cáo.

     - Đặc điểm: Tính thông tin thời sự; Tính ngắn gọn; Tính sinh động, hấp dẫn.
      * Phong cách ngôn ngữ chính luận 

    - Khái niệm: Là phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản trực tiếp bày tỏ tư tưởng, lập trường, thái độ đối với những vấn đề thiết thực, nóng bỏng của đời sống, chính trị - xã hội.

    - Đặc điểm: Tính công khai về chính kiến, lập trường, tư tưởng chính trị; Tính chặt chẽ trong lập luận; Tính truyền cảm mạnh mẽ.
* Phong cách ngôn ngữ khoa học 

- Khái niệm: Là phong cách được dùng trong lĩnh vực nghiên cứu, học tập và phổ biến khoa học. Đây là phong cách ngôn ngữ đặc trưng cho các mục đích diễn đạt chuyên môn sâu. Gồm các dạng: khoa học chuyên sâu, khoa học giáo khoa, khoa học phổ cập.
    - Đặc điểm: Tính khái quát, trừu tượng; Tính lí trí, lô gích; Tính khách quan, phi cá thể.

* Phong cách ngôn ngữ hành chính 

- Khái niệm: Là phong cách được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực hành chính (các loại giấy tờ thông báo, báo cáo, đơn từ...)

- Đặc điểm: Chức năng thông báo; Chức năng sai khiến.

   2/ Ôn tập các kiến thức về từ tiếng Việt, học sinh nắm lại các kiến thức về các lớp từ (từ đơn+ từ ghép+ từ láy), từ xét về nguồn gốc (từ Hán Việt, từ địa phương và biệt ngữ xã hội), từ xét về nghĩa (nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa, hiện tượng chuyển nghĩa của từ), phân loại từ (danh từ, tính từ, động từ, thán từ...), ...

  - Danh từ: là những từ chỉ người, vật, khái niệm; thường dùng làm chủ ngữ trong câu.

  - Động từ: là những từ dùng chỉ trạng thái, hành động của sự vật, thường dùng làm vị ngữ trong câu.

  - Tính từ: là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động trạng thái, có thể làm chủ ngữ hoặc vị ngữ trong câu.

  - Đại từ: là những từ dùng để chỉ người, sự vật, hoạt động tính chất được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi.

  - Lượng từ: là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

  - Chỉ từ: là những từ dùng để chỉ sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian.

  - Quan hệ từ: là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả... giữa các bộ phận của câu hay giữa các câu với câu trong đoạn văn.

  - Trợ từ: là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó.

  - Thán từ: là những từ dùng để bộc lộ cảm xúc tình cảm của người nói hoặc dùng để gọi, đáp.

  - Tình thái từ: là những từ thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị sắc thái tình cảm của người nói.
  3/ Ôn tập các kiến thức về câu: các thành phần của câu (thành phần chính+ thành phần phụ) và phân loại câu (câu chia theo cấu trúc và chia theo mục đích phát ngôn)
  4/ Ôn tập kiến thức về các phép liên kết câu và tác dụng của từng phép liên kết như: phép lặp, phép nối, phép thế, phép tỉnh lược, phép liên tưởng, phép tương phản.
-Phép lặp từ vựng là cách dùng trong 2 câu khác nhau những từ ngữ về cơ bản không khác nghĩa nhau để liên kết với nhau. Có các cách lặp từ vựng như: lặp lại y nguyên, lặp bằng từ đồng nghĩa, gần nghĩa. Tác dụng là liên kết câu và nhấn mạnh ý trong văn bản.
-Phép nối là cách dùng những từ ngữ chỉ quan hệ với nhau để nối ý của các câu lại với nhau. Tác dụng là liên kết câu, tạo nên quan hệ ngữ nghĩa giữa các câu như quan hệ bổ sung, tương phản, nguyên nhân- hệ quả, thời gian.

-Phép thế là cách dùng đại từ và những từ ngữ tương đương với đại từ thay thế để nối ý các câu với nhau. Tác dụng là để liên kết câu, tránh lặp từ ngữ.

-Phép tỉnh lược là cách rút bỏ những từ ngữ có ý nghĩa xác định ở chỗ có thể rút bỏ và muốn hiểu được thì phải tìm những từ ngữ có ý nghĩa xác định ấy ở những câu khác. Tác dụng là để liên kết câu, tránh lặp từ ngữ.

-Phép liên tưởng là dùng các yếu tố từ vựng cùng xuất hiện trong một tình huống sử dụng trong văn bản. Tác dụng là để liên kết các câu cùng hướng về chủ đề chính của văn bản và bộc lộ rõ nội dung.

5/ Ôn tập nhận diện các biện pháp tu từ và tác dụng của biện pháp đó với việc thể hiện nội dung văn bản. Với dạng này,  học sinh ôn lại kiến thức về các biện pháp tu từ từ vựng và các biện pháp nghệ thuật khác như:

-So sánh là đối chiếu sự vật này với sự vật khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

      - Nhân hoá: là gọi hoặc tả vật, đồ vật ...bằng những từ ngữ vốn được dùng để cho con người, làm cho thế giới loài vật trở nên gần gũi, biểu thị những suy nghĩ tình cảm của con người.

      - Ẩn dụ: là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm.

      - Hoán dụ: là cách gọi tên sự vật này bằng tên sự vật khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm.

      - Nói quá, phóng đại, thậm xưng: là biện pháp tu từ phóng đại mức độ quy mô tính chất của sự vật hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh gây ấn tượng tăng tính biểu cảm.

     - Nói giảm, nói tránh: là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển tránh gây cảm giác phản cảm, tránh thô tục, thiếu lịch sự.

      - Liệt kê: là đưa ra hàng loạt những sự vật, sự việc, hiện tượng để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế, tư tưởng tình cảm.

     - Điệp từ, điệp ngữ: là biện pháp lặp lại từ ngữ hoặc cả câu để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.

     - Chơi chữ: là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước..., làm câu văn hấp dẫn và thú vị.    

     - Điệp âm: lặp lại phụ âm đầu để tạo tính nhạc

     - Điệp vần: lặp lại phần vần để tạo hiệu quả nghệ thuật

     - Điệp thanh: lặp lại thanh bằng hoặc trắc nhiều lần để tạo hiệu quả nghệ thuật

     -Các biện pháp tu từ cú pháp như:


+ Điệp cú pháp: lặp lại cấu trúc C-V để tạo sự nhịp nhàng, cân đối hài hoà cho câu văn


+Phép liệt kê là biện pháp liên tiếp kể ra các sự vật, sự việc, hiện tượng tương tự trong cùng một pham vi, một lĩnh vực của thực tế để tô đậm nội dung biểu đạt.

+Phép chêm xen là biện pháp chêm vào câu một cụm từ không trực tiếp có quan hệ đến quan hệ ngữ pháp trong câu, nhưng có tác dụng rõ rệt để bổ sung thông tin cần thiết hay bộc lộ cảm xúc.

+Câu hỏi tu từ: là những câu hỏi mà người hỏi đã có lời đáp nhằm tăng tính biểu cảm.
-Sử dụng từ láy để tăng tính biểu cảm

Từ việc ôn tập, học sinh có kĩ năng nhận diện các biện pháp tu từ được sử dụng trong 1 văn bản thơ hoặc văn xuôi và phân tích tốt giá trị của việc sử dụng phép tu từ ấy trong văn bản.

   6/ Ôn tập các hình thức lập luận của đoạn văn như diễn dịch (câu chủ đề nằm ở đầu đoạn văn), quy nạp (câu chủ đề nằm ở cuối đoạn văn), song hành (vừa diễn dịch vừa quy nạp).
   7/ Ôn tập các thao tác lập luận trong bài văn nghị luận:

      - Thao tác lập luận giải thích là giảng giải để người ta hiểu rõ vấn đề.

      - Thao tác lập luận chứng minh là đưa ra những cứ liệu- dẫn chứng xác đáng để làm sáng tỏ một lí lẽ một ý kiến để thuyết phục người đọc người nghe tin vào vấn đề

      - Thao tác lập luận phân tích là chia tách đối tượng, sự vật hiện tượng thành nhiều bộ phận nhỏ giúp ta biết cặn kẽ, thấu đáo vấn đề hơn.

      - Thao tác lập luận so sánh là làm rõ thông tin về sự vật bằng cách đối chiếu sự vật này với sự vật khác.

      - Thao tác lập luận bác bỏ là chỉ ra những sai lầm, lệch lạc, thiếu khoa học của một ý kiến, quan điểm nào đó.

      - Thao tác lập luận bình luận là thuyết phục người khác nghe theo sự đánh giá, bàn bạc của mình về một hiện tượng, vấn đề.

     8/ Ôn tập về các thể thơ, chú ý phần Luật thơ, chỗ ngắt nhịp, gieo vần...
     9/ Ôn tập cho học sinh các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận như:

  -Tự sự (kể chuyện, tường thuật) là kể lại, thuật lại sự việc, là phương thức trình bày 1 chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng thể hiện một ý nghĩa.

 -Miêu tả là làm cho người đọc, người nghe có thể thấy sự vật, hiện tượng, con người như đang hiện ra trước mắt mình.

-Biểu cảm là bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình về thế giới xung quanh.

-Nghị luận là phương thức dùng để bàn bạc phải, trái, đúng, sai nhằm bộc lộ thái độ của người nói, người viết.

-Thuyết minh được sử dụng khi cần cung cấp, giới thiệu, giảng giải những tri thức về 1 sự vật, hiện tượng nào đó cho người đọc, người nghe.

-Hành chính- công vụ là phương thức biểu đạt được dùng trong văn bản hành chính công vụ (văn bản điều hành xã hội)

10/ Ôn tập cho học sinh về nghĩa tường minh và hàm ý

-Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu.

-Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy.

      11/ Ôn tập cho học sinh về phương thức trần thuật:

      - Trần thuật từ ngôi thứ nhất do nhân vật tự kể chuyện (Lời trực tiếp)

      - Trần thuật từ ngôi thứ 3 của người kể chuyện tự giấu mình.

      - Trần thuật từ ngôi thứ 3 của người kể chuyện tự giấu mình, nhưng điểm nhìn và lời kể lại theo giọng điệu của nhân vật trong tác phẩm (Lời nửa trực tiếp)

* MỘT SỐ ĐỀ ĐỌC HIỂU THAM KHẢO
Đề 1:

“Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.”
(Trích Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh, Ngữ văn 12, Tập một)

Đọc văn bản trên và thực hiện yêu cầu sau:

1. Nội dung chính của văn bản là gì?

2. Xác định phương thức biểu đạt chủ đạo được sử dụng trong văn bản.

3. Văn bản sử dụng những phép tu từ cú pháp nào? Nêu tác dụng của chúng.

            Đề 2:   Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới.

                Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

                Quân xanh màu lá dữ oai hùm

                Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

                Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

                Rải rác biên cương mồ viễn xứ

               Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

               Áo bào thay chiếu anh về đất


               Sông Mã gầm lên khúc độc hành

                                (Trích “Tây Tiến” – Quang Dũng)

1. Nêu nội dung chính của văn bản

2. Hãy chỉ ra các từ Hán Việt được sử dụng trong đoạn thơ và nêu hiệu quả nghệ thuật của chúng.

3. Chỉ ra phép tu từ nói giảm được sử dụng trong văn bản và nêu tác dụng của phép tu từ đó.
Đề 3: Trích đề thi HKI- Năm học: 2014-2015
Con Sông Đà tuôn dài, tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân. Tôi đã nhìn say sưa làn mây mùa xuân bay trên Sông Đà, tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước Sông Đà. Mùa xuân dòng xanh ngọc bích, chứ nước Sông Đà không xanh màu xanh canh hến của Sông Gâm Sông Lô. Mùa thu nước Sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về.
                 (Trích Người lái đò Sông Đà – Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, Tập một)
Đọc đoạn văn bản trên và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản.

2. Những biện pháp tu từ nào đã được sử dụng ?

3. Viết một đoạn văn ngắn về vẻ đẹp của con Sông Đà qua đoạn văn bản.

Đề 4:   Trích đề thi thử THPT tỉnh Quảng Nam, năm học 2014-2015

Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu: 
“Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng, thì bức tranh trong thực tế càng giống với hình dung của bạn. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn.” 
(Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn...- Phạm Lữ Ân) 

     Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. (0,5 điểm) 

    Câu 2. Xác định câu văn nêu ý khái quát chủ đề của đoạn. (0,5 điểm) 

   Câu 3. Phân tích cấu trúc cú pháp của câu văn thứ hai để từ đó chỉ ra hiệu quả diễn đạt của câu. (0,25 điểm) 

  Câu 4. Cách hiểu của anh/chị về nội dung của đoạn văn trên? Trả lời trong khoảng từ 3 - 4 câu. (0,25 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau đây và thực hiện các yêu cầu: 
Em lo âu trước xa tắp đường mình 
Trái tim đập những điều không thể nói 
Trái tim đập cồn cào cơn đói 
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn 
Em trở về đúng nghĩa trái tim em 
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có 
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa 
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi 
(Trích Tự hát - Xuân Quỳnh) 

   Câu 5. Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong câu Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn. (0,5 điểm) 

   Câu 6. Chỉ ra các từ láy được dùng trong đoạn thơ. (0,5 điểm) 

  Câu 7. Cách hiểu của em về câu thơ “Em lo âu trước xa tắp đường mình”? (0,25 điểm) 

  Câu 8. Khổ thơ thứ hai nói về vẻ đẹp tâm hồn gì của nhân vật “em”? Trả lời trong khoảng từ 3 - 4 câu. (0,25 điểm) 

     B.  PHẦN LÀM VĂN

 Nghị luận xã hội: Vận dụng các thao tác lập luận giải thích, chứng minh, bình luận để viết một bài văn nghị luận xã hội có luận điểm rõ ràng, luận cứ chính xác, lập luận hợp lí, thuyết phục.
 Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
Nghị luận về một hiện tượng đời sống
 Nghị luận văn học: 

Vận dụng các thao tác lập luận để viết một bài văn nghị luận văn học có luận điểm rõ ràng, luận cứ chính xác, lập luận hợp lí, thuyết phục

 Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học 

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ


MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ

   Đề 1: 


Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi ! 
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi 
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi 
Mường Lát hoa về trong đêm hơi 
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm 
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời 
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống 
  Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi 
 Anh bạn dãi dầu không bước nữa 
 Gục lên súng mũ bỏ quên đời ! 
 Chiều chiều oai linh thác gầm thét
 Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người 
 Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói 

 
  Mai Châu mùa em thơm nếp xôi




(Trích Tây Tiến-Quang Dũng)

Dàn ý :


I/ Mở bài : Giới thiệu Quang Dũng và bài “Tậy Tiến”. Bài thơ có giá trị sâu sắc về nội dung và nghệ thuật, tiêu biểu là đoạn thơ sau : ( chép đoạn thơ vào)

II/ Thân bài :


  1/ Khái quát về đoạn thơ :

· Giới thiệu đơn vị Tây Tiến, hoàn cảnh viết bài thơ

· Tóm tắt nội dung, nêu bố cục bài thơ, vị trí đoạn thơ.

· Nêu cảm xúc chủ đạo của đoạn thơ

   2/ Phân tích nội dung, nghệ thuật đoạn thơ :

· Hai câu đầu : nói lên nỗi nhớ, nhớ miền Tây, nhớ núi rừng, nhớ dòng sông Mã thương yêu. ( dẫn thơ – phân tích )
· Hai câu tiếp : nói về chặng đường hành quân đầy thử thách gian nan mà đoàn binh Tây Tiến từng nếm trải. ( dẫn thơ – phân tích )
· Bốn câu tiếp: thiên nhiên còn hiện ra với mọi sắc độ khắc nghiệt, dữ dội hoặc mênh mang của nó ( dẫn thơ – phân tích )
  + Hình ảnh con đường hành quân nhiều dốc

  + Hình ảnh người lính vượt dốc

· Hai câu tiếp: gian khổ không chỉ là núi cao dốc thẳm, không chỉ là mưa lũ thác ngàn mà còn có tiếng gầm của cọp beo nơi rừng thiêng nước độc, nơi đại ngàn hoang vu.( dẫn thơ – phân tích )
· Hai câu tiếp: nói đến sự hy sinh của đồng đội trên những chặng đường hành quân vô cùng gian khổ.( dẫn thơ – phân tích )
· Hai câu cuối: Nhớ hình ảnh người lính khi dừng chân ở Mai Châu ( dẫn thơ – phân tích )
-    Cả đoạn thơ : 

+ Bức tranh thiên nhiên núi rừng miền Tây hùng vĩ, dữ dội, bí hiểm mà thơ mộng, trữ tình. 

            +Hình ảnh người lính trên chặng đường hành quân đầy gian nan, nguy hiểm; tuy vất vả, hi sinh nhưng vẫn ngang tàng, trẻ trung, lãng mạn.                                

      -   Nghệ thuật: kết hợp hài hoà giữa bút pháp hiện thực và lãng mạn; ngôn ngữ giàu tính tạo hình, giàu nhạc điệu; biện pháp tu từ đặc sắc; ...                               

III/ Kết bài : Kết luận về nội dung, nghệ tuật đoạn thơ. Liên hệ hoàn cảnh sáng tác nêu ý nghĩa đoạn thơ.

 Đề 2:  Trích đề thi HKI, Năm học: 2014-2015

Cuộc đời tuy dài thế


Năm tháng vẫn đi qua


Như biển kia dẫu rộng


Mây vẫn bay về xa


Làm sao được tan ra


Thành trăm con sóng nhỏ


Giữa biển lớn tình yêu


Để ngàn năm còn vỗ




(Trích Sóng- Xuân Quỳnh)


Phân tích đoạn thơ để làm rõ vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu. Từ đó, trình bày suy nghĩ của em về vấn đề:tình yêu đích thực luôn hướng đến những giá trị cao đẹp.

                                                                                                                                             Trang 1

